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LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

KHAI THÁC THAN VIỆT NAM 
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TÓM TẮT 

Dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cùng với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với các doanh nghiệp, 

chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, khách quan để doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Mục đích mà 

các doanh nghiệp chuyển đổi số hướng tới là nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các yếu tố như: 

Tăng tốc độ thị trường, tăng vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất lao động, 

mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu và chỉ ra rằng 

quá trình Chuyển đổi số của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhân tố Lãnh đạo doanh nghiệp và Chiến 

lược chuyển đổi số, và chuyển đổi số có tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa Lãnh đạo kỹ thuật số và Hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam với vai trò trung gian của Chiến lược chuyển đổi số. 

Nghiên cứu thực hiện khảo sát 111 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp khai 

thác than Việt Nam, qua quá trình phân tích và kiểm định các giả thuyết cho kết quả rằng Lãnh đạo kỹ 

thuật số không có tác động trực tiếp Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khai thác than, nhưng Lãnh 

đạo kỹ thuật số có tác động gián tiếp đến Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thông qua vai trò 

trung gian Chiến lược chuyển đổi số. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Lãnh đạo kỹ thuật số, Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Chiến 

lược chuyển đổi số, Doanh nghiệp khai thác than 

Keywords: Digital transformation, Leadership Digital, Digital Transformation Strategy, 

Organization Performance, Coal Mining Enterprise 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày 03/06/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong 

đó nêu rõ tầm nhìn đến năm 2030: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, 

tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động 

quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương 

thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Để 

thực hiện tốt nhiệm vụ trên đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh vực phải hành động trong đó có ngành 

Than. 

 Than Việt Nam phân bố ở cả ba miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam; phân bố tại 

14 bể than chính trong đó 6 bể than phân bố trên phần đất liền và 8 bể phân bố trên thềm lục 

địa. Hiện nay, ở Việt Nam than được khai thác chủ yếu ở bể than Đông Bắc. Việc khai thác, 

cung cấp than cho thị trường trong nước ngoài Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam (TKV) còn có các đơn vị khác như Tổng Công ty Đông Bắc (TCTĐB), Tổng Công ty 319, 

Vietmindo (doanh nghiệp FDI) v.v..., trong đó hai đơn vị chủ chốt sản xuất, kinh doanh than là 

mailto:levanchien@humg.edu.vn
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TKV và TCTĐB, cung ứng 95% sản lượng than sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp khai 

thác than ở Việt Nam hiện nay chủ yếu do TKV và TCTĐB quản lý, trong đó số các doanh 

nghiệp do TKV quản lý chiếm tới 70-80% và chiếm trên 80% sản lượng khai thác toàn ngành 

Than, sản lượng than khai thác của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đông Bắc chỉ khoảng 

8,6 triệu tấn/năm (năm 2022) chiếm khoảng 15% sản lượng toàn ngành. 

Nhằm thực hiện chương trình Chuyển đối số quốc gia đến năm 2020 theo quyết định số 

749/QĐ-TTg, ngành Than Việt Nam cũng đang từng bước chuyển mình trong quá trình chuyển 

đổi số và quản trị công tác khai thác khoáng sản trên nền tảng số. Đối với TCTĐB, Đảng ủy, 

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 

tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập cho người lao 

động, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; trong đó, đổi mới, ứng dụng công nghệ, phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là khâu đột phá, giải pháp quan trọng hàng đầu. Đới với TKV: Đảng 

uỷ TKV đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/ĐU ngày 13/1/2022 đặt mục tiêu về thực hiện Chuyển 

đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 : Xây dựng Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam trở thành doanh nghiệp số vào năm 2030, trong đó chuyển đổi số cơ bản 

hoàn thành vào năm 2025. Chuyển đổi hầu hết các hoạt động của Tập đoàn trên nền tảng số, 

tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu 

qủa sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, Đảng 

ủy TKV cũng đã xây dựng chương trình hành động số 612-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết 22-

NQ/ĐU, trong đó nêu rõ định hướng Chuyển đổi số tại TKV và các đơn vị cơ bản thực hiện 

theo các bước như sau: Nâng cao nhận thức và tăng cường tuyên truyền; Xây dựng chiến lược, 

kế hoạch và lộ trình thực hiện; Tập trung chuẩn bị nguồn lực và tài chính; Hoàn thiện hạ tầng, 

số hoá, chuẩn hoá dữ liệu và quy trình nghiệp vụ; Lựa chọn công nghệ, xây dựng và ứng dụng; 

Chuyển đổi theo lộ trình, đánh giá cải thiện. 

Việc thực hiện Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp khai thác than đến nay đã đạt 

được một số kết quả như: Hầu hết các doanh nghiệp đã xây dựng hạ tầng kết nối mạng nội bộ 

trong văn phòng công ty và các đơn vị, triển khai các giải pháp phần mềm ERP dùng chung 

trong toàn công ty, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc giảm thiểu rất 

nhiều giấy tờ và thời gian phê quyệt các văn bản của đơn vị, hệ thống báo cáo thông minh dữ 

liệu được được tập trung khai thác từ mọi khâu của các đơn vị cho lãnh đạo nhanh chóng kịp 

thời trợ giúp thông tin trong quá trình ra quyết định, các hệ thống điều hành sản xuất với số liệu 

tập trung định kỳ phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị (tích hợp giải 

pháp GPRS quản lý từng ca, từng xe, từng công nhân). Giải pháp ứng dụng phần mềm trong 

công tác giao ca - nhật lệnh đã rút ngắn thời gian rất nhiều của các quản đốc và các công nhân 

vào ca, thêm vào đó một số doanh nghiệp còn tích hợp với các phần mềm khác như Nhân sự 

quản lý vật tư làm cho quá trính quản lý hoạt động sản xuất có được số liệu nhanh, chính xác 

kịp thời. Ngoài ra các giải pháp liên quan An toàn thông tin và An ninh bảo mật từng bước được 

quan tâm và triển khai. 

Mặc dù đã có nhiều cải thiện và tích cực tham gia vào quá trình Chuyển đổi số so với 

giai đoạn trước đây, nhưng theo các nhà quản lý trong ngành Than cho rằng hoạt động chuyển 
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đổi số trong các doanh nghiệp khai thác than hiện nay một số tồn tại như: các doanh nghiệp còn 

hạn chế về năng lực nghiên cứu công nghệ mới; năng lực tiếp nhận, ứng dụng, khai thác công 

nghệ số; sự nhận thức về chuyển đổi số của một số lãnh đạo, quản lý, người lao động trong 

doanh nghiệp còn chưa đầy đủ, toàn diện, còn hoài nghi về sự thành công của công tác chuyển 

đổi số.  

Từ những nhận định trên về những hạn chế trong quá trình Chuyển đổi số của các doanh 

nghiệp khai thác than cho thấy yếu tố lãnh đạo được coi là chìa khóa tác động đến việc tạo ra 

và thực hiện đổi mới trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động chuyển đổi số 

trong các doanh nghiệp được coi là một sự đổi mới do đó vai trò của lãnh đạo cũng rất lớn trong 

quá trình này. Trong quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp đã chuyển sang áp dụng các 

công nghệ hiện đại phục vụ cho các công việc khác nhau, đặc biệt là trong công tác quản lý để 

bắt kịp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Điều này đã làm xuất hiện các khái niệm 

mới trong khoa học quản lý để phù hợp với sự chuyển đổi sang các tổ chức kỹ thuật số, một 

trong những khái niệm nổi bật là “Lãnh đạo kỹ thuật số” dựa trên cách tiếp cận tích hợp tiến bộ 

công nghệ và lãnh đạo chuyển đổi để đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức trong môi 

trường luôn thay đổi (Al-Hawary, S. I., không ngày; Sheninger, 2019), Lãnh đạo kỹ thuật số là 

sự kết hợp giữa kỹ năng lãnh đạo và kỹ thuật số để tận dụng tối đa kỹ thuật số công nghệ và 

nâng cao hiệu quả kinh doanh (Wasono & Furinto, 2018), Lãnh đạo kỹ thuật số cũng được coi 

là một thế hệ lãnh đạo mới sở hữu các kỹ năng hướng dẫn và động lực được hỗ trợ bởi kiến 

thức sâu rộng về các phương pháp hiện đại dựa trên số hóa (Al-Hawary và c.s., 2012; Zeike và 

c.s., 2019) 

Đã có một số nghiên cứu về sự tác động của lãnh đạo kỹ thuật số đến Hiệu quả  hoạt 

động của của các doanh nghiệp như: Nghiên cứu được thực hiện bởi (Al-Husban và c.s., 2021) 

cho thấy rằng lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực đến Hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của (Tulungen và c.s., 2022). 

Ngược lại với các kết quả nghiên cứu trên, một số nghiên cứu khác lại cho rằng lãnh 

đạo kỹ thuật số không có tác động trực tiếp mà chỉ có tác động tích cực đến Hiệu quả  hoạt động 

của doanh nghiệp gián tiếp thông qua một nhân tố nào đó như: tác động thông qua năng lực 

công nghệ kỹ thuật số (Amelda và c.s., 2021), hay tác động thông qua đổi mới mô hình kinh 

doanh (Yopan và c.s., 2022), hay tác động thông qua kỹ năng kỹ thuật số của lãnh đạo 

(Tulungen và c.s., 2022). 

Trong quá trình chuyển đổi số, công nghệ thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong các hoạt động của các doanh nghiệp, nó không chỉ hỗ trợ công tác quản trị mà còn có thể 

phát triển thành một yếu tố thiết yếu trong xây dựng chiến lược doanh nghiệp, chiến lược chuyển 

đổi kỹ thuật số được coi là một kế hoạch có cấu trúc và chính thức nhằm định hướng một công 

ty trong suốt hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình (Albukhitan, 2020). Các nghiên cứu 

trước đây đã chỉ ra rằng việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số có ảnh hưởng tích cực đến chiến 

lược chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới tổ chức, từ đó ảnh hưởng đến Hiệu quả hoạt động của 

công ty. Hơn nữa, chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới tổ chức đóng vai trò trung gian 

đầy đủ giữa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số và Hiệu quả hoạt động của công ty (Tsou & 
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Chen, 2021). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đánh giá mối quan hệ giữa lãnh đạo kỹ thuật 

số, chiến lược chuyển đổi số và Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm kiểm tra vai trò của lãnh đạo kỹ thuật số đến Hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam với trung gian chiến lược kinh doanh số của các 

doanh nghiệp. Bài viết này tổng quan các công trình nghiên cứu về lãnh đạo kỹ thuật số, chiến 

lược kinh doanh số và Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời thảo luận về phương 

pháp nghiên cứu. 

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, KHUNG LÝ THUYẾT VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIẢ 

THUYẾT 

2.1. Lãnh đạo kỹ thuật số 

 Các nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa và khuyến khích thực 

hiện chuyển đổi số thường xuyên với sự phát triển của nền công nghiệp 4.0 hiện nay (Li và c.s., 

2016). Lý thuyết về sự thay đổi và lãnh đạo chuyển đổi đóng vai trò quan trọng trong sự thay 

đổi cấu trúc và các cơ chế các tổ chức đối phó với sự phát triển công nghệ nhanh chóng (Zeike 

và c.s., 2019). Do đó, nhiều khái niệm đã xuất hiện tích hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

tổ chức và số hóa để đạt được kết quả tổ chức tốt nhất. Lãnh đạo kỹ thuật số là một trong những 

khái niệm mới được nhắc đến gần đây và đã được áp dụng để chỉ ra việc sử dụng các nền tảng 

kỹ thuật số trong việc định hướng và tác động đến hành vi của nhân viên nhằm đạt được các 

mục tiêu chiến lược của tổ chức (Sheninger, 2019). (Artüz & Bayraktar, 2021) chỉ ra rằng nhà 

lãnh đạo kỹ thuật số suy nghĩ và hành động khác biệt so với các nhà lãnh đạo truyền thống trong 

việc tương tác với thế giới kỹ thuật số dựa trên ba yếu tố máy tính, giao tiếp và nội dung để 

đảm bảo sự thành công của tổ chức. 

 Mặc dù khái niệm về lãnh đạo kỹ thuật số mới xuất hiện nên chưa được nghiên cứu sâu, 

nhưng có rất nhiều bằng chứng về tác động của số hóa đối với Hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp. (Dijkstra, J., 2020) chỉ ra rằng việc tích hợp số hóa trong quản lý của tổ chức giúp tăng 

cường hiệu quả giao tiếp giữa các cấp hành chính. Do đó, năng suất tăng và đầu ra được cải 

thiện, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng và thị phần lớn hơn. 

Lãnh đạo kỹ thuật số được coi là một nguồn lực hiệu quả để đạt được sự bền vững của 

một tổ chức có lợi thế cạnh tranh đề cập đến việc sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu và 

hiệu quả (Artüz & Bayraktar, 2021). Bên cạnh đó, sự phụ thuộc của lãnh đạo kỹ thuật số vào 

sự phát triển công nghệ và tương tác với môi trường kinh doanh có thể giảm thời gian làm việc 

do tỷ lệ lỗi thấp và sở hữu thông tin chính xác về mong muốn của khách hàng (Freitas Junior 

và c.s., 2020; Sheninger, 2019). Do đó, giả thuyết nghiên cứu đầu tiên được xây dựng như sau: 

Giả thuyết 1 (H1): Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và đáng kể đến Hiệu quả 

hoạt động của các doanh nghiệp. 

2.2. Chiến lược chuyển đổi số 

Chiến lược chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số thành công. Nếu các 

doanh nghiệp phát triển một chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả, rõ ràng và hợp lý, sẽ 

làm cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp diễn ra liền mạch nhất có thể từ đó 

sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Chiến lược chuyển đổi số giống như một 
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tấm bản đồ được cá nhân hóa, có thể mang lại giá trị to lớn trong quá trình chuyển đổi doanh 

nghiệp. Việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số đã trở thành mối quan 

tâm chính của các tổ chức trước khi chuyển đổi kỹ thuật số trong nhiều ngành nghề khác nhau. 

Chuyển đổi số là chiến lược tốt nhất của doanh nghiệp và phải được phản ánh trong toàn bộ quá 

trình triển khai kinh doanh, vận hành và đánh giá hiệu quả hoạt động. Chuyển đổi số không còn 

đủ để duy trì ở cấp độ kỹ thuật; cần phải số hóa tất cả các khía cạnh của quá trình ra quyết định, 

công việc và hợp tác, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. 

Lãnh đạo kỹ thuật số đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra tầm nhìn của tổ chức 

và triển khai các sáng kiến giúp hiện thực hóa tầm nhìn bằng cách dựa vào việc tạo ra sự nhiệt 

tình của nhân viên và hợp lý hóa hoạt động của tổ chức (Cong & Thu, 2020; Mardiana, 2020). 

Do đó, giả thuyết nghiên cứu tiếp theo được đề xuất: 

Giả thuyết 2 (H2). Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và đáng kể đến chiến lược 

chuyển đổi số của các doanh nghiệp. 

Chiến lược chuyển đổi số là yếu tố cốt lõi không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi 

kỹ thuật số đang diễn ra. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng chuyển đổi kỹ thuật số ở cấp độ 

doanh nghiệp đòi hỏi phải chú ý đến sự liên kết của chiến lược, tầm nhìn và đầu tư chuyển đổi 

kỹ thuật số; sự phù hợp của văn hóa đổi mới; sở hữu trí tuệ và bí quyết; sức mạnh của khả năng 

kỹ thuật số; và việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số (Gurbaxani & Dunkle, 2019). Các chiến 

lược chuyển đổi kỹ thuật số có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính ngắn hạn và dài hạn (H. 

Wang và c.s., 2020). Từ đó giả thuyết nghiên cứu được đề xuất: 

Giả thuyết 3 (H3). Chiến lược chuyển đối số có tác động tích cực và đáng kể đến Hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp. 

2.3. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là một khái niệm cơ bản trong các nghiên cứu về 

quản lý, ngay từ khi xuất hiện nó đã được các nhà nghiên cứu quan tâm vì nó tóm tắt kết quả 

hoạt động của tổ chức trong một chỉ tiêu (Koohang và c.s., 2017) coi Hiệu quả haotj động của 

doanh nghiệp là thước đo tiến độ và phát triển chiến lược. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

phản ánh sự thành công của doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu đã hoạch định bằng 

cách so sánh chúng với kết quả thực tế để xác định các điểm yếu và giải quyết chúng. Ngoài ra, 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng được định nghĩa là khả năng của tổ chức để đạt được 

các mục tiêu chiến lược một cách hiệu quả và hiệu quả thông qua việc sử dụng tối ưu các nguồn 

lực sẵn có (Mohammad, 2019) 

Các biện pháp đo lường hiệu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đánh giá thông 

qua các chỉ tiêu như: các chỉ số tài chính (Parmenter, 2015; Sawaean & Ali, 2020), sự hài lòng 

của nhân viên  (Zhai & Tian, 2019), sự hài lòng của khách hàng (Chakraborty & Biswas, 2020; 

T. Wang và c.s., 2021), năng suất (Al-Surmi và c.s., 2020) và cộng sự, 2020), chất lượng 

(Loukis và c.s., 2019), hiệu quả (Merendino & Melville, 2019) và hiệu quả (Vermeeren và c.s., 

2014; Zhou và c.s., 2019). Tuy nhiên, Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được thảo luận 

trong nghiên cứu này như một khái niệm toàn diện thể hiện kết quả của tất cả các khía cạnh và 

hoạt động của tổ chức, cho dù là tài chính hay phi tài chính. 
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Mục tiêu của chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp là thiết lập năng lực cạnh tranh cốt 

lõi khác biệt, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, thiết kế cơ cấu tổ chức hợp lý, tối ưu hóa 

mạng lưới chuỗi giá trị và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn (Paschou và c.s., 2020). Các 

công ty cần cải thiện kỹ năng kỹ thuật số của mình để đáp ứng nhu cầu thị trường bằng cách 

thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số với chiến lược sử dụng công nghệ kỹ thuật số như một chiến 

lược để tồn tại giữa sự phát triển công nghệ như (Chen và c.s., 2021; Usai và c.s., 2021; Zhang 

và c.s., 2021). Doanh nghiệp cần chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện về chiến lược, kinh doanh, 

tổ chức, năng lực và hoạt động trong nền kinh tế kỹ thuật số (Yu & Moon, 2021). Chiến lược 

chuyển đổi số đóng một vai trò trong việc ảnh hưởng đến Hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp, điều này làm trung gian cho vai trò của lãnh đạo kỹ thuật số trong việc cải thiện Hiệu 

quả hoạt động của một doanh nghiệp. 

Giả thuyết 4 (H4). Chiến lược chuyển đổi số làm trung gian cho mối quan hệ giữa lãnh 

đạo kỹ thuật số và Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua việc hệ thống hóa để làm rõ khái niệm, 

quá trình và mối quan hệ giữa Lãnh đạo chuyển đổi số, Chiến lược chuyển đổi số và Hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu tìm hiểu về một số thông tin tại các 

doanh nghiệp khai thác than Việt Nam, kết hợp với khảo sát chuyên gia và thảo luận nhóm để 

đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất (Hình 1) và xây dựng thang đo cho các biến của mô hình.  

Hình 1: Mô hình đề xuất nghiên cứu 

Khảo sát định lượng được tiến hành từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023, đối tượng chọn 

mẫu là cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam. 

Nghiên cứu định lượng này được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tuyến bằng 

bảng hỏi xây dựng trên Microsoft Form. Phương pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên – lấy mẫu thuận 

tiện. Mô hình đo lường gồm 12 biến quan sát, theo Hair & ctg (1998), kích thước mẫu cần thiết 

là n = 60 (12x5). Những người được hỏi được yêu cầu trả lời 12 câu hỏi liên quan đến lãnh đạo 

kỹ thuật số, chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Mỗi câu hỏi được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ từ Rất không đồng ý đến Rất đồng 

ý. Các biến được sử dụng trong nghiên cứu này là lãnh đạo kỹ thuật số là biến độc lập và được 

đo lường bởi 5 biến quan sát, chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp là biến trung gian 

được đo lường bởi 3 biến quan sát, và hiệu quả hoạt động của tổ chức biến phụ thuộc được đo 

lường bởi 4 biến quan sát. 
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Để đạt được kích thước mẫu đề ra, tác giả đã gửi phiếu điều tra đi phỏng vấn trên 300 

người, kết quả thu về được 111/207 phiếu hợp lệ (các phiếu bị loại vì không đảm bảo chất lượng 

khảo sát), kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 1. Dữ liệu được nhập và phân tích trên 2 

phần mềm SPSS và AMOS. 

Bảng 1: Kết quả khảo sát 

Mô tả kết quả khảo sát Số phiếu Tỷ lệ % 

Đơn vị 
TKV 68 61,3 

TCTĐB 43 38,7 

Giới tính 
Nam 65 58,6 

Nữ 46 41,4 

Độ tuổi 

Dưới 30 tuổi 18 16,2 

Từ 30 đến 45 tuổi 80 72,1 

Trên 45 tuổi 13 11,7 

Trình độ 

Trung cấp, sơ cấp 19 17,1 

Đại học, Cao đẳng 86 77,5 

Trên đại học 6 5,4 

Chức vụ 

Nhân viên, Công nhân 89 80,2 

Lãnh đạo cấp cơ sở 8 7,2 

Lãnh đạo cấp trung 12 10,8 

Lãnh đạo cấp cao 2 1,8 

Nguồn: Kết quả tác giả khảo sát 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha: Kết quả kiểm nghiệm độ tin 

cậy Cronbach’s Alpha cho thấy 12/12 biến quan sát đều có hệ số tương quan so với biến tổng 

lơn hơn 0,3; hệ số Cronbach’s Alpha của 3 thang đo đều lớn hơn 0,6. Như vậy, các thang đo 

đã xây dựng đều đảm bảo độ tin cậy cho phép (Theo: Cronbach, 1951; Nunnally và Bernstein, 

1994) 

 Phân tích nhân tố khám phá EFA: Tất cả 12 biến quan sát được đưa vào để phân tích 

EFA, kết quả phân tích thu được hệ số KMO = 0,885 (cho thấy phân tích nhân tố EFA là thích 

hợp), Sig = 0,000 (chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thế), tổng 

phương sai trích được 86,735% ( >50%, cho biết các nhân tố rút trích ra giải thích được 64,304% 

biến thiên của dữ liệu). Kết quả phân tích EFA phù hợp với thang đo nháp đã xây dựng, tất cả 

các chỉ báo đã được gộp vào đúng nhân tố của mình. 

 Phân tích nhân tố khẳng định CFA: Phân tích nhân tố khẳng định được sử dụng để đo 

lường mức độ phù hợp của mô hình với thông tin điều tra, kết quả phân tích các chỉ số đánh giá 

sự phù hợp của mô hình thu được trong bảng 2. 

Bảng 2: Các chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu điều 

tra 

T

T 
Chỉ số Kết quả Yêu cầu Cơ sở 

1 CMIN/df 1,427 < 3 Hu & Bentler, 1999 
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2 CFI 0,985 ≥ 0,9 Hu & Bentler, 1999 

3 TLI 0,981 ≥ 0,9 Hu & Bentler, 1999 

4 RMSEA 0,062 < 0,08 Hu & Bentler, 1999 

5 GFI 0,906 ≥ 0,9 Hu & Bentler, 1999 

6 PCLOSE 0,256 ≥ 0,05 Hu & Bentler, 1999 

Nguồn: Tác giả phân tích từ số liệu khảo sát 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy các chỉ số đánh giá đều thỏa mãn điều kiện. Như vậy kết 

luận mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu và đạt được tính đơn nguyên. 

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM: Sau khi phân tích CFA, mô hình cầu trúc 

tuyến tính SEM được thực hiện nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố. Thực hiện ước 

lượng mô hình nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính thu được kết quả thể hiện trong 

hình 2. Các chỉ số Model Fit của phân tích SEM đều thỏa mãn các yêu cầu do đó có thể kết luận 

mô hình cấu trúc tuyến tính trong trường hợp này là phù hợp và đáng tin cậy. 

Kết quả kiểm định mô hình ở Bảng 3 cho thấy kết quả chi tiết của kiểm định các giả 

thuyết. Giả thuyết đầu tiên cho rằng Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động đến hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp, kết quả cho thấy giả thuyết này không được ủng hộ do có P-value > 0,05; 

như vậy Lãnh đạo kỹ thuật số không tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp, kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của (Amelda và c.s., 2021; Tulungen 

và c.s., 2022; Yopan và c.s., 2022). Giả thuyết thứ 2 cho rằng Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động 

đến Chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp, kết quả phân tích ủng hộ giả thuyết này (β = 

0,533; CR = 0,087; P < 0,05). Giả thuyết thứ 3 cho rằng Chiến lược chuyển đổi số của doanh 

nghiệp có tác động đến Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả phân tích thu được cho 

thấy giả thuyết này được ủng hộ (β = 0,506; CR = 0,089; P < 0,05). Giả thuyết thứ 4 cho rằng 

Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua vai trò 

trung gian của Chiến lược chuyển đổi số, kết quả phân tích ủng hộ giả thuyết này (β = 0,267; P 

< 0,05). 

  

Hình 2: Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 
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Bảng 3: Các trọng số chưa chuẩn hóa và chuẩn hóa phân tích SEM 

Giả 

thuyết 
Mối tương quan 

Ước 

lượng 

Sai số 

chuẩn 

Giá trị 

tới hạn 
P-value 

Hệ số 

chuẩn 

hóa 

H1 HQ ← LD 0,151 0,086 1,762 0,078 0,165 

H2 CL ← LD  0,528 0,087 6,088 0,000 0,533 

H3 HQ ← CL 0,506 0,089 5,656 0,000 0,548 

H4 HQ ← CL ← LD 0,267   0,000 0,292 

Nguồn: Tác giả phân tích từ số liệu khảo sát 

5. KẾT LUẬN, HÀM Ý VÀ HẠN CHẾ 

 Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm tra mối quan hệ giữa lãnh đạo kỹ thuật số 

và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của Chiến lược chuyển 

đổi số trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được phát triển 

trong nghiên cứu này bao gồm 3 biến, đó là Lãnh đạo kỹ thuật số, Chiến lược chuyển đổi số và 

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các kết quả phân tích để kiểm tra tính hợp lệ và độ tin 

cậy. Dựa trên kết quả phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, CFA các chỉ số đều đạt yêu cầu, vì 

vậy mô hình đề xuất được coi là hợp lệ. Kết quả kiểm định các giả thuyết thông qua mô hình 

cấu trúc tuyến tính SEM cho kết quả Lãnh đạo kỹ thuật số không có tác động trực tiếp đến Hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp nhưng có tác động gián tiếp thông qua Chiến lược chuyển 

đổi số của doanh nghiệp. 

Trong những thách thức của sự phát triển công nghệ, đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh 

nghiệp khai thác than tại Việt Nam phải có khả năng thích ứng với sự phát triển để có thể thích 

ứng với những thay đổi của thói quen mới trong việc sử dụng công nghệ. Lãnh đạo kỹ thuật số 

có một vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa chiến lược của doanh nghiệp nhằm nỗ lực 

cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các nhận thức và kĩ năng về chuyển đổi số của 

lãnh đạo doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam cần được sử dụng để xây dựng và đạt được 

các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. 

Chiến lược chuyển đổi số cũng có tác động tích cực khá lớn tới hiệu quả hoạt động của 

các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam, chuyển đổi số đang được cả giới học thuật và thực 

tiễn kinh doanh coi là một cách tiếp cận quan trọng đối với các tổ chức để cải thiện hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp (Zhang và c.s., 2021) các mục tiêu và giải pháp về chuyển đổi số 

cần được các doanh nghiệp xác định rõ ràng và có tính khả thi để đưa vào thành một bộ phận 

quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp, các mục tiêu chiến lược này 

cũng bị ảnh hưởng khá lớn bới quan điểm, nhận thức và năng lực của các lãnh đạo trong doanh 

nghiệp khai thác than. 

Hạn chế của nghiên cứu này là nghiên cứu được thực hiện là nghiên cứu khám phá trong 

đó việc sử dụng các biến là rất hạn chế. Mẫu trong nghiên cứu trả lời bảng câu hỏi chưa đầy đủ 

ở cấp độ hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Ngoài ra, với thời gian hạn chế, những người 

được hỏi dự kiến tham gia đã không được đáp ứng. Do đó, cần phải nghiên cứu thêm để mở 
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rộng các biến số được sử dụng, bao gồm sự hợp tác, hiểu biết về kỹ thuật số, năng lực của nhân 

viên và lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, trong nghiên cứu trong tương lai, cần có sự tham gia nhiều 

hơn của các nhà hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, cụ thể là lãnh đạo cấp cao, trong 

nghiên cứu này mới chỉ có 2 người tham gia khảo sát. Một hạn chế khác trong nghiên cứu này 

là số lượng người trả lời là có 207 người tham gia khảo sát nhưng chỉ có 111 phiếu là hợp lệ, 

vì vậy cho các nghiên cứu trong tương lai, số lượng người trả lời cần được tăng lên và cải thiện 

chất lượng của các phiếu khảo sát. 
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